	UBND HUYỆN  VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS AN HOÀ

	ĐỀ THI KSCL HỌC KÌ I
Năm học: 2014 – 2015

Môn toán: 7

Thời gian làm bài: 90 phút


Câu 1(1,5 điểm) Thực hiện phép tính.
a) 
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Câu  2.(1,5 điểm): 

1.Tìm x biết:      a) 
[image: image4.wmf]2

273,6

x

-

=



b) 
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2.Tìm x, y biết:  
[image: image6.wmf]45
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  và x – y =  -7           

Câu 3 (1,5 điểm) Cho hàm số y = -3x 

          a)Vẽ đồ thị của hàm số trên

          b)Điểm M(-2;6) có thuộc đồ thị trên không ? Vì sao?

    Câu 4 (1,5điểm)
Biết chu vi của tam giác là 24 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với 3;4;5.Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác. 

Câu 5 ( 3,5 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) , M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm D sao cho MD = MA.

Chứng minh 
[image: image7.wmf]D

AMB = 
[image: image8.wmf]D

DMC.

Chứng minh AB // CD.

Chứng minh AC = BD

Câu 6 (0,5 điểm) Tìm x biết : 
[image: image9.wmf]7342

xxx

+--=-

 




	UBND HUYỆN  VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS AN HÒA
             
	HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL HỌC KÌ  I 

Năm học: 2014 – 2015

Môn: toán 7


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1,5 điểm)
	a,)   
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	b)
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	c).  
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	Câu 2

(1,5điểm)
	a.
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	0,5 

	
	 c)Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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	Câu 3

(1,5 điểm)
	a)- Nêu được các bước vẽ đồ thị hàm số y = -3x

   - Vẽ đúng đồ thị hàm số y = -3x
	0,5 

0,5

	
	b) Kiểm tra được điểm M ( -2;6) thuộc đồ thị hàm số y = -3x
	0,5

	Câu 4

(1,5 điểm)
	Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là x,y,z (cm)(0 < x,y,z < 24)

Theo bài ra ta có: 
[image: image17.wmf]345
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và x + y + z = 24

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Vậy độ dài …
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	Bài 5

(3,5điểm)
	+ Vẽ hình đúng ,ghi gt ,kl
	0,5 

	
	Xét 
[image: image20.wmf]D

AMB và 
[image: image21.wmf]D

DMC có:

AM = MD(gt);

BM = MC(Vì M là trung điểm BC


[image: image22.wmf]·

MB

A

=
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DMC

( vì hai góc đối đỉnh)

Vậy 
[image: image24.wmf]D

AMB = 
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DMC(c.g.c)
	0,25
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	b. 
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AMB = 
[image: image28.wmf]D

DMC(cm câu a) 

suy ra 
[image: image29.wmf]·

ABM

= 
[image: image30.wmf]·

CD

M

( vì 2 góc tương ứng)

mà hai góc này là hai góc so le trong nên AB//CD
	0,5 
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	c. Chứng minh được 
[image: image31.wmf]D

AMC = 
[image: image32.wmf]D

DMB(c.g.c)

suy ra AC=BD
	0,75
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	Bài 6

(0,5 điểm)
	Xét 3 trường hợp sau:

TH1: với x < -7

Ta có: - (x+7) – (3-x) = 4x-2 => x = -2 (không thỏa mãn ĐK x <-7)

TH 2: Với 
[image: image33.wmf]73
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Ta có:  (x+7) – (3-x) = 4x-2 => x = 3( thỏa mãn ĐK 
[image: image34.wmf]73
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TH 3: x >3

Ta có:  (x+7) +(3-x) = 4x-2 => x = 3 (không thỏa mãn ĐK x > 3)

Vậy x = 3
	0,5 


Chú ý: Nếu bài làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567921.unknown

_1234567922.unknown

_1234567923.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

